TRỒNG DƯA HẤU VỤ ĐÔNG XUÂN

     TẠI HUYỆN QUẢNG NINH

A.THÔNG TIN CHUNG CỦA MÔ HÌNH

1. Tên chñ nhiÖm mô hình: Kỹ sư Văn Anh Thuyết  
2. Cơ quan chủ trì mô hình: Phòng Nông nghiệp và PTNT Quảng Ninh.
3. CÊp qu¶n lÝ: Cấp tỉnh
4. Tính cấp thiết của mô hình 

Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện chủ yếu tự cung tự cấp, sản phẩm mang tính hàng hóa còn ít, nhiều diện tích đất sản xuất lúa năng suất đạt thấp do thiếu nguồn nước tưới, hiệu quả chưa cao. Vì vậy, để phát huy thế mạnh của từng vùng, từng loại đất, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất nhằm tăng hiệu quả kinh tế trên diện tích canh tác là cần thiết. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng của huyện, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Quảng Ninh thực hiện mô hình “Trồng dưa hấu vụ Đông Xuân tại huyện Quảng Ninh”.

5. Mục tiêu của mô hình 
- Hoàn thiện quy trình trồng dưa hấu phù hợp với điều kiện từng địa phương.

- Mở rộng diện tích trồng dưa hấu trên những chân đất tương tự vùng xây dựng mô hình ở các nơi khác trên địa bàn huyện.  

- Phấn đấu năng suất đạt: 20 - 24 tấn/ha

6. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu mô hình 
- Đối tượng nghiên cứu : Dưa hấu Hắc mỹ nhân 101

- Phạm vi nghiên cứu : Trên địa bàn 2 xã Lương Ninh và Hàm Ninh  

7. Kinh phí thực hiện mô hình                                      

Tổng kinh phí thực hiện:                                          189.720.000 đồng


Trong đó: - Ngân sách sự nghiệp khoa học tỉnh:     69.880.000 đồng


                 - Nguồn của tổ chức, cá nhân:               119.840.000 đồng 

8. Thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2009 đến tháng 4 năm 2010.

B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA MÔ HÌNH

MỞ ĐẦU
Trong những năm qua, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực, năng suất cây trồng được nâng lên, góp phần cải thiện đời sống nhân dân. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp vẫn chủ yếu tự cung tự cấp, sản phẩm mang tính hàng hoá còn ít, nhiều diện tích đất sản xuất lúa năng suất đạt thấp do thiếu nguồn nước tưới, hiệu quả chưa cao. Vì vậy, để phát huy tiềm năng thế mạnh của từng vùng, từng loại đất, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất nhằm tăng hiệu quả kinh tế trên diện tích canh tác là cần thiết.

Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng của Huyện nhiều địa phương như: Hàm Ninh, Xuân Ninh, Hiền Ninh... đã mạnh dạn đưa một số giống cây trồng mới như dưa hấu, đậu xanh, cà chua...vào sản xuất bước đầu mang lại kết quả khá.

Để giúp người dân mở rộng diện tích, mạnh dạn đầu tư sản xuất dưa hấu vụ đông xuân, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng Ninh xây dựng mô hình: “Trồng dưa hấu vụ đông xuân tại huyện Quảng Ninh” làm cơ sở nhân rộng cho những năm tiếp theo. 

I. Nội dung thực hiện  

1.1. Các giải pháp tổ chức thực hiện 

1.1.1 Nhân sự và qui trình triển khai dự án 

 * Cấp Huyện: Sau khi mô hình đựơc phê duyệt, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thành lập ban quản lý mô hình gồm: Đồng chí chủ nhiệm mô hình (Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) điều hành chung, chịu trách nhiệm mọi mặt của mô hình; 1 đồng chí phụ trách kỹ thuật; 1 đồng chí Kế toán mô hình chịu trách nhiệm về kinh phí, thanh quyết toán theo chế độ nhà nước. Ngoài ra còn có một số đồng chí ở Trạm Khuyến nông hỗ trợ về mặt kỹ thuật.

* Cấp xã: Có cán bộ Khuyến nông viên các xã tham mưu cho UBND xã trên lĩnh vực phát triển nông nghiệp, chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Trạm khuyến nông Huyện, phối hợp với các Hội nông dân, Hội Phụ nữ và các tổ trưởng làm dưa mô hình trên địa bàn, đây là điều kiện thuận lợi trong tổ chức thực hiện dự án.

* Thành lập Tổ trồng dưa: 

Để tạo điều kiện cho các hộ trao đổi kinh nghiệm, và tự giúp đỡ nhau trong quá trình trồng dưa, mô hình phối hợp với các xã thành lập Tổ trồng dưa theo từng xã. chọn những người có năng lực, kinh nghiệm, nhiệt tình làm Tổ trưởng để phối hợp BQL mô hình huyện điều hành tổ trồng dưa. Xây dựng được Tổ trồng dưa góp phần thành công của mô hình. Đây chính là hạt nhân bền vững cho phép mô hình duy trì phát triển khi kết thúc.

  Về quy trình triển khai:

- Ban quản lý mô hình huyện tiến hành làm việc với UBND các xã vùng mô hình để thông báo nội dung, phương án triển khai và phối hợp hoạt động trong quá trình thực hiện mô hình.

- Phối hợp UBND các xã, khuyến nông viên, khảo sát chi tiết điều kiện đất đai, tiến hành chọn hộ thực hiện theo một số tiêu chí: Tự nguyện, có kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp, có khả năng tổ chức sản xuất quy mô hộ gia đình, có khả năng tiếp thu kỹ thuật, nhiệt tình, có trách nhiệm, có lao động, điều kiện đối ứng...

- Thực hiện mô hình: Các hộ được tập huấn kỹ thuật, nhận giống, vật tư và trực tiếp thực hiện mô hình tại vùng đất được thẩm định.

- Cán bộ kỹ thuật, khuyến nông viên hướng dẫn tư vấn trực tiếp tại điểm thực hiện để hướng dẫn thực hiện đúng các quy trình công nghệ.
1.1.2. Cung cấp giống, vật tư 

Phòng NN&PTNT phối hợp với đơn vị kinh doanh giống dưa hấu đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng Nhà nước qui định hợp đồng mua giống dưa hấu Hắc mỹ nhân 101 và nilon, vật tư phân bón theo định mức qui trình kỷ thuật cung ứng giống cho các hộ yêu cầu của dự án đề ra. 
Ngoài ra các hộ tham gia chuẩn bị đầy đủ các vật tư liên quan như: Phân hữu cơ và phần kinh phí đối ứng để thực hiện mô hình.

1.2. Làm đất và gieo giống

Sau khi tập huấn BQL mô hình huyện đã phối hợp 2 xã tích cực chỉ đạo các hộ làm đất, chuẩn bị vật tư cần thiết để gieo giống.

Đất được cày bừa 2-3 lần, làm sạch cỏ trước khi lên luống, xử lý vôi bột trước khi lên luống 5-7 ngày. Tùy theo điều kiện đất đai từng hộ để chỉ đạo lên luống phù hợp. Làm luống đôi để trồng 2 hàng, mặt luống rộng 5-5,5m, cao từ 25-30 cm, rãnh rộng 25-30cm, luống đánh thoải vào giữa và để rãnh thoát nước sâu ở trung tâm chia luống thành 2 nữa rộng 2,5m, phần mép luống lên cao để trồng cây, gieo hạt, Làm luống đơn, mặt luống rộng 2,5m có rãnh thoát nước giữa 2 luống.

- Lượng giống 0,6 kg/ha

- Lượng phân đầu tư cho 1 sào (500m2), 

- Phân hữu cơ :         2-3 tạ


- Kali : 

    16 kg

- Vôi: 
          

30 kg 


- Phân bón lá Atonik: 4 gói

- Đạm ure: 
          15 kg 


- Super lân: 

    25 kg 

- Nilong che phủ:       4 kg

- Cách bón:

+ Bón lót: Sau khi làm luống xong, dùng cuốc đánh dọc luống và bón toàn bộ lượng phân: 2-3 kg ure + 25 kg lân + 3-4 kg kali, san phẳng mặt luống và phủ màng nilong (mặt đen xuống dưới đất, mặt trắng lên trên), dùng đất quang mép màng tránh không bị gió lật. Dùng hạt đã ủ nứt nanh đem gieo trực tiếp theo khoảng cách: Cây cách cây 45 cm, cách mép luống 20-25cm

+ Bón thúc lần 1: Sau khi gieo 12 - 15 ngày, sau khi dưa mọc, lượng bón: 4 kg đạm ure + 4-5 kg kali.

+ Bón thúc lần 2: Sau lần 1 khoảng 10-15 ngày, lượng bón 5 kg đạm ure + 6 kg kali. 

+ Lượng phân còn lại chia đều bón thúc vào các thời kỳ chuẩn bị ra hoa và sau khi đậu quả 5-7 ngày, ngoài ra còn sử dụng phân chuồng hoai mục pha loảng để tưới đảm bảo dưa sinh trưởng phát triển tốt.

* Công tác chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh.

- Chăm sóc: 

+ Tưới nước: Ở điểm Hàm Ninh có nguồn nước nên khi đất khô dùng bơm tưới định kỳ 5-10 ngày/lần đảm bảo đủ ẩm cho cây dưa phát triển, cho nước vào 2/3 rãnh để ngấm sau 3 giờ cho thoát ra ngoài. Vì vậy dưa sinh trưởng phát triển tốt hơn ở Lương Ninh.

+ Sau 20 ngày cây bắt đầu ngã ngọn (bắt đầu bò), tiến hành tỉa cành liên tục chỉ để lại 1 dây chính và hai dây phụ cấp 1, đồng thời dùng tre cố định dây.

+ Sau gieo 25-30 ngày, cây ra hoa. Ngày thứ 30 trở đi chọn trái trong khoảng lá thứ 12 - 15, chọn để 1 trái/gốc.

+ Ngoài các đợt bón thúc còn chỉ đạo các hộ phun 4 đợt phân bón lá, cách nhau 7 - 10 ngày tạo điều kiện dưa sinh trưởng phát triển tốt.

- Phòng trừ sâu bệnh: Trong quá trình theo dõi chúng tôi thấy xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh chính sau: Rầy xanh, gây hại khi dưa bắt đầu bò, ngoài ra xuất hiện bọ rùa đỏ gây hại liên tục sau khi dưa mọc, Bệnh thán thư gây hại sau khi dưa hình thành quả. Phòng đã cung ứng thuốc và hướng dẫn, chỉ đạo các hộ tham gia mô hình phun kịp thời nên ít ảnh hưởng đến mô hình..

 II. Kết quả triển khai thực hiện 

 2.1. Một số đặc điểm sinh trưởng và năng suất 

- Thân, lá: Dưa hấu Hắc mỹ nhân 101 sinh trưởng phát triển tốt, nhánh phụ nhiều nhưng ra chậm hơn các giống dưa khác, tốc độ phát triển nhanh, lá có nhiều lông tơ.

- Khả năng thích ứng và tính chống chịu: Qua chỉ đạo, theo dõi chúng tôi thấy giống dưa hấu Hắc mỹ nhân 101 sinh trưởng phát triển khá tốt, thân lá phát triển mạnh, hình thành nhánh cấp 2,3 nhiều, ít chịu ngập úng (mưa kéo dài), vụ xuân hè bị bệnh thán thư ở mức độ khá do ẩm độ cao, chịu thâm canh cao. Ở 2 điểm làm mô hình, trên vùng đất lúa có điều kiện tưới, đầu tư cao dưa hấu Hắc mỹ nhân 101 sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất cao hơn ở Lương Ninh vùng đất màu, không có điều kiện tưới nước.

- Do thời điểm sau trồng gặp mưa và rét nên một số cây bị chết, mặc dù đã dặm lại những phát triển chậm chỉ thu hoạch dưa non. Tỷ lệ quả chưa đồng đều từ 1,5-3,5 kg/quả, quả to nhất chiếm khoảng 30%, quả nhỏ nhất 20%, quả trung bình 2,4- 2,5 kg chiếm khoảng 50%, năng suất đạt từ 22,1-24,7 tấn/ha, ở Hàm Ninh có nguồn nước tưới, dưa sinh trưởng phát triển tốt nên cho năng suất cao.

 - Chất lượng: Dưa hấu Hắc mỹ nhân là giống dưa có năng suất khá cao và chất lượng tốt hơn hẳn các giống An tiêm, hiện nay được trồng nhiều, được thị trường ưa chuộng. Tuy nhiên thực tế do thời điểm dưa chín trời thường xuyên mưa nên chất lượng vẫn chưa đạt như đặc điểm của giống.
2.2.  Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả mô hình

- Khách quan:

+ Năm nay thời tiết có nhiều diễn biến bất thường, nắng nóng kéo dài từ đầu vụ, nhiệt độ cao, đất bị khô làm chết cây con đầu vụ (ở Lương Ninh).

+ Thời kỳ dưa hình thành quả bị gặp gió lốc kết hợp mưa to, nhiều diện tích dưa bị ngập úng cục bộ làm chết một số diện tích và ảnh hưởng lớn đến quá trình hình thành và chất lượng quả.

+ Một số hộ làm diện tích khá lớn (Văn La) nên thiếu nhân lực trong quá trình chăm sóc.

+ Vụ xuân hè ẩm độ cao nên nhiều đối tượng sâu bệnh phát sinh và gây hại.

- Chủ quan:

+ Mặc dù cán bộ chỉ đạo đã trực tiếp hướng dẫn gieo trồng nhưng một số hộ chưa tuân thủ quy trình kỹ thuật đã tập huấn và sự hướng dẫn của cán bộ chỉ đạo. Làm luống còn nhỏ, phủ nilon chưa đúng hướng dẫn. 

+ Nhiều hộ chưa chủ động trong công tác chăm sóc cắt, tỉa, cố định cành còn chậm.

2.3. Thời vụ thực hiện 

Căn cứ mục tiêu mô hình và kế hoạch thực hiện Phòng chỉ đạo các đơn vị trồng tập trung từ 16-18/1/2010 nhưng do đầu vụ nắng nóng kéo dài, đất khô nên không thể thực hiện theo lịch đã đề ra. Phòng đã có tờ trình báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ xin kéo dài thời gian gieo trồng chậm lại vào ngày 9-23/3/2010.

III.Kết quả đạt được

3.1. Qui mô và số hộ tham gia

Trong quá trình thực hiện, mô hình được triển khai tại 2 điểm, qui mô 4 ha, với 29 hộ tham gia. Đã cung ứng 2,4 kg giống dưa hấu Hắc mỹ nhân 101, 80 kg nilon và vật tư phân bón cho các hộ tham gia. 

3.2. Kết quả ứng dụng kỹ thuật

Nhờ chú trọng công tác tập huấn, tư vấn tại đồng ruộng nên sau khi kết thúc mô hình có khoảng trên 80% hộ tham gia có thể ứng dụng kỹ thuật đã chuyển giao vào sản xuất và có 12 hộ có lãi cao. Nhiều hộ có thể xác định được sâu bệnh hại chủ động mua thuốc phòng trừ.

3.3. Khả năng nhân rộng mô hình 

- Tại các đợt tập huấn Ban quản lý mô hình in và cấp phát tài liệu kỹ thuật cho các hộ tham gia. Kết quả của mô hình đã được đưa tin trên các phương tiện thông tin: truyền thanh, truyền hình, báo địa phương. Vì vậy, ngoài những hộ tham gia mô hình tại 2 điểm, mô hình còn thu hút nhiều hộ ngoài mô hình ở các địa phương khác đến tham quan học tập.

- Kết hợp các ngành từ tỉnh, huyện, xã thông tin tuyên truyền trên Đài truyền thanh, báo, truyền hình địa phương về lợi ích, kết quả và khả năng duy trì và nhân rộng mô hình.

- Sau khi nghiệm thu kết thúc mô hình, Ban quản lý mô hình với lãnh đạo địa phương và các tổ trồng dưa cam kết duy trì và phát triển trong thời gian tới. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Trạm khuyến nông sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn chuyển giao về kỹ thuật cho địa phương có điều kiện mở rộng mô hình.

- Để khuyến khích người dân mở rộng diện tích trồng dưa, Phòng NN&PTNT đã tham mưu UBND huyện có chính sách hỗ trợ đối với những địa phương mở rộng diện tích trồng dưa hấu và một số cây trồng khác có hiệu quả. Với kết quả đạt được của mô hình, trong vụ Hè thu 2010 huyện Quảng Ninh có thể mở rộng diện tích khoảng 50 - 60 ha, chủ yếu tập trung ở các xã Hàm Ninh, Xuân Ninh, Vĩnh Ninh, Hiền Ninh.
IV. Hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường

4.1. Hiệu quả kinh tế 

Để sản xuất 1 ha dưa hấu phải chi phí đầu tư công và giống, vật tư phân bón nhiều hơn cây lúa và một số cây trồng khác như: Đậu xanh, lạc... nhưng thời gian thu hoạch ngắn hơn, hiệu quả kinh tế mang lại cao hơn nhiều lần

Hiệu quả kinh tế cho 01 ha dưa hấu.

- Tổng chi: 

41.100.000 đồng

- Tổng thu:

80.500.000 đồng

- Lợi nhuận:

39.400.000 đồng

4.2. Hiệu quả xã hội và môi trường 

- Mô hình thành công là cơ sở để mở rộng diện tích sản xuất dưa hấu tại địa phương nhất là trên các chân đất thiếu nước sản xuất lúa, tạo công ăn, việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

- Mô hình không những đưa đến một đối tượng hưởng lợi trực tiếp mà còn góp phần làm thay đổi một thói quen làm ăn, một hình thức tổ chức sản xuất mới phù hợp với điều kiện địa phương, đảm bảo tính bền vững của mô hình.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

  1. Kết luận

Qua chỉ đạo hướng dẫn thực hiện mô hình ứng dụng kỹ thuật xây dựng mô hình trồng dưa hấu tại huyện Quảng Ninh chứng tôi nhận thấy:

- Sử dụng nilon che phủ để trồng dưa hấu cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao hơn trồng thuần không che phủ.

- Trên chân đất có điều kiện tưới thấm 3-4 đợt/vụ cây dưa sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất cao hơn các vùng không có điều kiện tưới.

2. Kiến nghị

- Các ban ngành liên quan cần tăng cường phối hợp, tuyên truyền về lợi ích, hiệu qủa trồng dưa hấu để nhân dân ở những nơi có điều kiện mở rộng sản xuất.

- Thông qua các chương trình mô hình để lồng ghép xây dựng các mô hình chuyển giao cho các địa phương khác ở trong huyện.

- Đề nghị UBND huyện, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và PTNT có chính sách hỗ trợ công tác tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho người dân ở một số địa phương khác để nhân rộng mô hình.

 Tổng thuật: Trần Thị Thu Hiền
